
STT Cơ sở y tế Địa chỉ Tỉnh/Thành Điện thoại

1 Bệnh viện Lê Lợi 22 Lê Lợi, Phường 1, Bà Rịa - Vũng Tàu
Bà Rịa - Vũng 
Tàu

(84-254) 383-2667
Hotline đặt hẹn: (84-0254) 361-1636

2 Công ty Cổ phần Bệnh viện đa khoa Hòa 
Bình

355 Trần Hưng Đạo, P. Trần Hưng Đạo, Quy Nhơn, Bình 
Định

Bình Định (84-256) 382-2900

3 Bệnh Viện Đa Khoa Bình Định 39A Phạm Ngọc Thạch, P. Trần Phú, Quy Nhơn, Bình Định Bình Định (84-256) 247-8888

4 Bệnh Viện Columbia Asia - Bình Dương Lô 178, Hoa Lân,Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương Bình Dương 84 274 381-9933

5 Bệnh Viện Hạnh Phúc Đại lộ Bình Dương, Thuận An, Bình Dương Bình Dương 84 274 363-6068

6 Bệnh Viện Sài Gòn Bình Dương
Số 39 Đường Hồ Văn Cống, Phường Tương Bình Hiệp, 
Thủ Dầu Một, Bình Dương

Bình Dương (84-274) 0366-8989

7 Bệnh viện đa khoa Vạn Phúc 1
 Số 45 Hồ Văn Cống, khu phố 4, Phường Tương Bình 
Hiệp, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Bình Dương (84-274) 377-7996

8 Bệnh viên đa khoa Medic- BD
14A Nguyễn An Ninh, P.Phú Cường, Thủ Dầu Một, Bình 
Dương

Bình Dương (84-274) 385-5997

9 Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Phước Ấp 3, Xã Tiến Hưng, Thị Xã Đồng Xoài, Bình Phước Bình Phước (84-271) 389-7997 

10 Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Minh Hải 
(Cà Mau)

9 Lạc Long Quân - Âu Cơ, Phường 7, Cà Mau Cà Mau (84 290) 357 5859

11 Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau 85 Lý Thường Kiệt, Phường 6, Cà Mau Cà Mau (84-290) 356-7585

12 Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Cửu Long Khu 20, Đường Quang Trung, Cái Răng, Cần Thơ Cần Thơ 84 292 391-7901

13 Bệnh Viện Quốc Tế Phương Châu
300 Nguyễn Văn Cừ, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, 
Cần Thơ 

Cần Thơ
84 292 389-6767
84 292 222-2836

14 Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Đà Nẵng 161 Nguyễn Văn Linh, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng Đà Nẵng 84 236 365-0676

15 Bệnh Viện Đa Khoa Tâm Trí Đà Nẵng 64 Cách Mạng Tháng 8, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng Đà Nẵng 84 236 367-9555

16 Bệnh Viện Gia Đình - Đà Nẵng
73 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Hòa Thuận Tây, Hải Châu, 
Đà Nẵng

Đà Nẵng (84-236) 3632-111

17 Bệnh viện Đà Nẵng
124 Hải Phòng, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Đà 
Nẵng

Đà Nẵng (84-23) 6382-1118 

18 Bệnh viện Đa Khoa Quốc Tế Vinmec Đà 
Nẵng

Đường 30/4, Khu dân cư số 4 Nguyễn Tri Phương, Hòa 
Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng

Đà Nẵng (84-236) 371-1111

19 Công Ty TNHH Bệnh viện đa khoa Bình 
Dân

376 Trần Cao Vân, Phường Xuân Hà, Thanh Khê, Đà Nẵng Đà Nẵng (84-236) 371-4030

20 Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Đồng Nai 1048A Phạm Văn Thuận, Khu Phố 2, Biên Hòa, Đồng Nai Đồng Nai
84 251 395-5955
84 91-874-9204

21 Bệnh Viện Quốc Tế Chấn Thương Chỉnh 
Hình Sài Gòn - Đồng Nai

F99, đường Võ Thị Sáu, phường Thống Nhất, Biên Hòa, 
Đồng Nai

Đồng Nai
(84-251) 387-9290 
(84-251) 391-8569

22 Bệnh viện Đại Học Y Dược Shing Mark Quốc lộ 51, Phường Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai Đồng Nai (84-251) 398-8888

23 Bệnh Viện Đa Khoa Đồng Nai
Số 02 - Đường Đồng Khởi, Phường Tam Hòa, Biên Hòa, 
Đồng Nai

Đồng Nai. (84-251) 882-5609 

24 Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Đồng Tháp Số 700, Quốc lộ 30, Xã Mỹ Tân, Cao Lãnh, Đồng Tháp Đồng Tháp (84-277) 387-5993

25 Bệnh viện Đa Khoa Hà Nội
29 Hàn Thuyên, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà 
Trưng,  Hà Nội

Hà Nội (84-24) 6255-5333

26 Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Ngọc 55 Yên Ninh, Quận Ba Đình, Hà Nội Hà Nội
84 24 3-927-5568
84 4 7-305-8880

27 Bệnh Viện Ung Bướu Hưng Việt 34 Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Hà Nội 84 24 6-250-0707

28 Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc 286 Thụy Khê, Quận Tây Hồ, Hà Nội Hà Nội 84 24 3-835-5555

29 Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Phát 219 Lê Duẩn, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Hà Nội
84 4 3-942-9999

30 Bệnh Viện Việt Pháp Hà Nội 1 Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội Hà Nội 84 24 3-577-1100
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31 Bệnh Viện Đông Đô
Số 5 phố Đào Duy Anh, phường Phương Liên, Quận Đống 
Đa, Hà Nội

Hà Nội (84-24) 6278-4449

32 Bệnh Viện Đa Khoa Medlatec 42 – 44 Nghĩa Dung, Phúc Xá, Hà Nội Hà Nội (84-24) 3716-2066

33 Bệnh Viện Đa Khoa Tâm Anh (Hà Nội) 108 phố Hoàng Như Tiếp , Quận Long Biên, Hà Nội Hà Nội (84-24) 3872-3872

34 Bệnh Viện Đa Khoa An Việt Hà Nội 1E Trường Chinh, Quận Thanh Xuân, Hà Nội Hà Nội
(84-24) 6262-8628
096-808-5599

35 Bệnh viện Đa Khoa Tư Nhân Hà Thành 57-59-61 Vu Thanh, Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội Hà Nội (84-24) 3765-5599

36 Bệnh viện Đa Khoa Quốc tế Phương Đông
Số 9 phố Viên, phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Hà 
Nội

Hà Nội (84-24) 3275-3960 

37 Bệnh viện Đa khoa Quốc Tế Bắc Hà
Số 137 phố Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, Quận 
Long Biên, Hà Nội

Hà Nội (84-24) 2220-7733 

38 Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Vinmec 458 Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Hà Nội 84 24 3-974-3556

39 Bệnh viện đa khoa Đức Giang 54 Trường Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội Hà Nội (84-24) 3827-2075

40 Bệnh viện Thanh Nhàn
42 Thanh Nhàn, phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, 
Hà Nội

Hà Nội (84-24) 3971-2697

41 Bệnh viện Nhi Trung Ương - Khoa quốc tế 18/879 La Thành, Quận Đống Đa, Hà Nội Hà Nội
(84-24) 6273-8532
Hotline đặt hẹn: 024 6274 8900

42 Bệnh viện Trung Ương Quân Đội 108 - 
Khoa yêu cầu

Số 1 Trần Hưng Đạo, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Hà Nội (84-24) 6957-2400 

43 Bệnh viện Đại học y Hải Phòng 225C Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng Hải Phòng
(84-225) 373-6285
(84-225) 373-2988 

44 Bệnh viện Đa Khoa Quốc Tế Vinmec Hải 
Phòng

Tổ 31, Phường Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng Hải Phòng (84-225) 730-9888

45 Bệnh Viện FV 6 Nguyễn Lương Bằng, Quận 7, Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 84 28 5-411-3333

46 Bệnh Viện Đa Khoa Vạn Hạnh 781/B1-B3-B5 Lê Hồng Phong, Quận 10, Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 84 28 3-863-2553

47 Bệnh Viện Quốc Tế City Số 3, Đường 17A, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 84 28 6-280-3333

48 Bệnh Viện Columbia - Gia Định 01 Nơ Trang Long, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 84 28 3-803-0678

49 Bệnh Viện Tai Mũi Họng Sài Gòn (ENT) 1-3 Trịnh Văn Cấn, Quận 1, Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 84 28 3-821-3456

50 Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn 60-60A Phan Xích Long, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 84 28 3990-2468

51 Bệnh Viện Đa Khoa Tâm Trí Sài Gòn
171/3 Trường Chinh, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, 
Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh
(84-28) 6255-7182
(84-28) 6255-7184

52 Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Đức III 32/2 Thống Nhất, Phường 10, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh (84-28) 3996-9999

53 Bệnh Viện Quốc Tế Minh Anh
Số 36 Đường 1B, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình 
Tân, Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh
(84-28) 626 00 848
(84-28) 626 00 818

54 Bệnh Viện Mắt Cao Thắng 135B Trần Bình Trọng, Phường 2, Quận 5, Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh
(84-28) 3923-8435
Hotline đặt hẹn: 093-456-7135

55 Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng
871 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí 
Minh

Hồ Chí Minh (84-28) 3776-0648

56 Bệnh viện Gia An 115
Số 05, đường 17A, phường Bình Trị Đông B, Quận Bình 
Tân, Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh (84-28) 6288-5886

57 Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Vinmec 
Central Park

208 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Hồ 
Chí Minh 

Hồ Chí Minh (84-28) 3622 1166

58 Bệnh viện đa khoa quốc tế Nam Sài Gòn
Số 88, Đường số 8, KDC Trung Sơn, Xã Bình Hưng, Quận 
Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh (84-28) 5429-2826 

59 Công ty cổ phần bệnh viện quốc tế chấn 
thương chỉnh hình Sài Gòn

140C Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 8, Quận Phú Nhuận, 
Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh (84-28) 3991 2028

60 Bệnh viện Quận 11
72 Đường số 5, Cư Xá Bình Thới, Phường 8, Quận 11, Hồ 
Chí Minh

Hồ Chí Minh

(84-28) 3965-0194
Đăng ký khám bệnh
(028) 3858-6257
(028) 3962-3376

61 Bệnh viện An Sinh
10 Trần Huy Liệu, phường 12, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí 
Minh

Hồ Chí Minh
(84-28) 3845-7777
Hotline: 093-810-0810

62 Bệnh viện Tim Tâm Đức
44 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí 
Minh

Hồ Chí Minh (84-28) 5411-0025

63 Bệnh viện Thống Nhất
Số 01 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận Tân Bình, Hồ Chí 
Minh

Hồ Chí Minh (84-28) 3864-2142

64 Bệnh viện Đại Học Y Dược TP. HCM 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh (84-28) 3855-4269

65 Bệnh Viện Đa Khoa Tâm Trí Nha Trang
57 - 59 Cao Thắng, Phường Phước Long, Nha Trang, 
Khánh Hòa

Khánh Hòa (84 258) 388 2312
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66 Bệnh Viện 22-12 (VK Hospital)
34/4 Nguyễn Thiện Thuật, Phường Tân Lập, Nha Trang, 
Khánh Hòa

Khánh Hòa
(84-258) 352-8855
(84 58) 352-8866

67 Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Nha 
Trang

42 Đường Trần Phú, Tổ dân phố 1 Tây Sơn, phường Vĩnh 
Nguyên, Nha Trang, Khánh Hòa

Khánh Hòa (84-258) 390-0168

68 Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Phú 
Quốc

Bãi Dài, Xã Gành Dầu, Phú Quốc, Kiên Giang Kiên Giang (84-297) 398-5588

69 Bệnh viện đa khoa Sa Pa
Đường Điện Biên Phủ, tổ 1, phường Sa Pả, thị xã Sa Pa, 
Lào Cai

Lào Cai (84-214) 390-0119     

70 Bệnh Viện Quốc Tế Vinh 99 Phạm Đình Toái, xã Nghi Phú, Vinh, Nghệ An Nghệ An (84 238) 8396 8888

71 Bệnh Viện Đa Khoa Nguyễn Minh Hồng 
(Nghệ An)

105 Lý Thường Kiệt, Vinh, Nghệ An Nghệ An (84-238) 656-6688  

72 Bệnh Viện Đa Khoa Hùng Vương (Phú 
Thọ)

xã Chí Đám, Đoan Hùng, Phú Thọ Phú Thọ (84-0210) 364-1115

73 Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ Đường Nguyễn Tất Thành, Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ Phú Thọ (84-210) 625-4179

74 Trung tâm sản nhi Đường Nguyễn Tất Thành, Nông Trang, Việt Trì, Phú Thọ Phú Thọ  (84-210) 655-9999

75 Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa 
Vĩnh Đức

Quốc lộ 1A, Phường Điện Nam Trung, Thị xã Điện Bàn, 
Quảng Nam

Quảng Nam (84-235) 376-7444

76 Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Vinmec Hạ 
Long

10A Lê Thánh Tông, Phường Hồng Gai, Hạ Long, Quảng 
Ninh

Quảng Ninh (84-203) 382-8188

77 Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh Phố Tuệ Tĩnh, Phường Bạch Đằng, Hạ Long, Quảng Ninh Quảng Ninh (84-203) 382-5499

78 Công Ty TNHH Một Thành Viên - Bệnh 
viện Đa Khoa Hợp Lực

Số 595, đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Đông 
Thọ,Thanh Hóa

Thanh Hóa
0237-371-8799
0949-134-525 

79 Bệnh viện Đa khoa Thanh Hà
Khu đô thị bắc đại lộ Lê Lợi, phường Đông Hương, Thanh 
Hóa

Thanh Hóa
(84-237) 899-9999

 097-545-3186 

80 Trung Tâm Điều Trị Theo Yêu Cầu Và 
Quốc Tế - Bệnh Viện TW Huế

3 Ngô Quyền, Phường Vĩnh Ninh, Thừa Thiên Huế Thừa Thiên Huế
84 234 389-0888
84 234 384-9185

81 Bệnh viện Đa Khoa Minh Tâm Số 36 Nguyễn Đáng, khóm 10, phường 9, Trà Vinh Trà Vinh. (84-294) 385-0663 

82 Bệnh viện 74 Trung Ương Phường Hùng Vương, Phúc Yên, Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc (84-211) 626-8627
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